
THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN ĐẾN NĂM HỌC 2030-2031        
(Kèm theo Công văn số:             /UBND ngày     /10/2025 của UBND phường Trương Quang Trọng)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
I. MẦM NON 30 66 82 0 30 30 31 37 37 37 67 67 69 83 83 83 1 0 2 14
II. TIỂU HỌC 113 147 170 3 113 115 116 117 118 119 170 173 175 176 177 178 23 4 3 3
III. THCS 74 123 142 6 74 76 76 79 79 79 142 145 148 151 151 151 19 4 2 2

TỔNG (I+II+III+IV) 217 336 394 9 217 221 223 233 234 235 379 385 392 410 411 412 43 8 7 19

* Số liệu cột (2), (3), (4), (5) là số liệu tính đến thời điểm 31/12/2025
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THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN ĐẾN NĂM HỌC 2030-2031        
(Kèm theo Công văn số:             /UBND ngày     /10/2025 của UBND phường Trương Quang Trọng)

Số giáo viên đề xuất bổ sung
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